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Câu 1: Nhóm từ nào sau đây chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối)?
A. Chạy bộ, nhảy dây.
B. Cô giáo, cái cặp, con mèo.
C. Hiền lành, chăm chỉ.
D. Đỏ thắm, xanh ngắt.
Câu 2: Từ nào dưới đây chỉ hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi?
A. Sách giáo khoa.
B. Đá bóng.
C. Bút chì.
D. Ngoan ngoãn.
Câu 3: Trong câu "Bông hoa hồng tỏa hương thơm ngát.", từ ngữ chỉ đặc điểm là:
A. Bông hoa.
B. Hồng.
C. Thơm ngát.
D. Tỏa hương.
Câu 4: Nhóm từ nào chỉ hoạt động của các con vật?
A. Bay, hót, bò, chạy.
B. Cánh sen, mỏ chim.
C. Nhỏ xíu, vàng óng.
D. Tổ chim, hang gấu.
Câu 5: Từ nào là từ chỉ đặc điểm của một người bạn tốt?
A. Viết bài.
B. Thước kẻ.
C. Giúp đỡ.
D. Thành thật.
Câu 6: Tìm từ chỉ sự vật trong câu: "Mẹ mua cho em chiếc mũ mới."
A. Mẹ, em, chiếc mũ.
B. Mua, cho.
C. Mới.
D. Chiếc mũ mới.
Câu 7: Câu nào dưới đây là câu giới thiệu?
A. Em đang đọc sách ở thư viện.
B. Bạn Lan là lớp trưởng lớp em.
C. Bầu trời mùa hè rất xanh.
D. Mẹ em đang nấu cơm dưới bếp.
Câu 8: Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?
A. Chú gấu bông rất đáng yêu.
B. Bố là điểm tựa của gia đình.
C. Đàn chim én đang bay về phương Nam.
D. Cánh đồng lúa chín vàng xuộm.
Câu 9: Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm?
A. Mái tóc của bà bạc trắng.
B. Chị gái em là sinh viên.
C. Bé đang tập viết chữ.
D. Chim sâu bắt sâu trên lá.
Câu 10: Để giới thiệu về ngôi trường của mình, em dùng mẫu câu nào?
A. Trường học rất rộng.
B. Em yêu trường em.
C. Trường em đang trang trí chuẩn bị lễ hội.
D. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.
Câu 11: Chọn câu nêu hoạt động phù hợp với hình ảnh: Một bạn nhỏ đang tưới cây.
A. Bạn nhỏ rất chăm chỉ.
B. Bạn nhỏ là người yêu cây xanh.
C. Bạn nhỏ đang tưới nước cho cây.
D. Cây xanh đang lớn nhanh.
Câu 12: Câu "Đôi mắt bé tròn xoe như hai hạt nhãn." thuộc kiểu câu nào?
A. Câu giới thiệu.
B. Câu nêu đặc điểm.
C. Câu nêu hoạt động.
D. Câu hỏi.
Câu 13: Cần điền dấu câu nào vào ô trống: "Ôi, bông hoa này đẹp quá... "
A. Dấu chấm (.)
B. Dấu phẩy (,)
C. Dấu chấm hỏi (?)
D. Dấu chấm than (!)
Câu 14: Dấu phẩy trong câu "Liên, Mai và Huệ là bạn thân." có tác dụng gì?
A. Kết thúc câu.
B. Ngăn cách các từ chỉ sự vật (tên riêng).
C. Để hỏi.
D. Để bộc lộ cảm xúc.
Câu 15: Câu nào dưới đây đặt dấu chấm hỏi đúng vị trí?
A. Bạn đã làm bài tập chưa?
B. Sáng nay, em đi học.?
C. Quyển sách này hay quá?
D. Ôi, con mèo dễ thương quá?
Câu 16: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống: "Mẹ ơi... mẹ có mệt không?"
A. Dấu chấm (.)
B. Dấu phẩy (,)
C. Dấu chấm hỏi (?)
D. Dấu chấm than (!)
Câu 17: Dòng nào dưới đây đã điền đúng dấu câu: "Trên sân trường... các bạn nam đá cầu... các bạn nữ nhảy dây."
A. ( , ) và ( . )
B. ( ? ) và ( ! )
C. ( . ) và ( , )
D. ( ! ) và ( . )
Câu 18 (Đọc hiểu): Đọc đoạn văn: "Mùa xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc. Những bông hoa đào nở rộ đón nắng mai." Nội dung chính của đoạn văn là:
A. Kể về vẻ đẹp của mùa hè.
B. Kể về sự thay đổi của cây cối khi mùa xuân về.
C. Kể về việc các bạn nhỏ trồng cây.
D. Kể về một ngày nắng đẹp.
Câu 19 (Đọc hiểu): Trong đoạn văn ở câu 18, có bao nhiêu từ chỉ hoạt động?
A. 1 từ (về).
[bookmark: _GoBack]B. 2 từ (về, đâm chồi nảy lộc).
C. 3 từ (về, đâm chồi nảy lộc, nở rộ).
D. 4 từ (về, đâm chồi nảy lộc, nở rộ, đón).
Câu 20: Tìm từ chỉ đặc điểm trong câu: "Những bông hoa đào nở rộ đón nắng mai."
A. Hoa đào.
B. Nở rộ.
C. Nắng mai.
D. Đón.
